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Câu Ý Nội dung cho điểm Khối A Khối D 

I   2 điểm 2,5 điểm 
1  1 đ 1,5 đ 

Tập xác định: D = R 
y’ = 3 x2 – 3  
y’ = 0 ⇔ x = ± 1 
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Bảng biến thiên 
x −∞                 −1                  +1                          +∞   
y’            +           0         −        0             +    
y                         1                                                +∞    

−∞                                       -3               

0,25 0,50 

y’’ = 6x 
y’’= 0 ⇔ x = 0 
x −∞                                        0                                +∞   
y’’                                   −         0                +    
y              lồi                                                        lõm 

                                        Điểm uốn  

0,25 0,25 

 

Đố thị 
 

 
 

0,25 0,25 

2  1 đ 1 đ 
Tiếp tiếp song song đường thẳng y = 9x – 1 nên ktt = 9 0,25 0,25 

 

 
Ta có:  với (x0; y0) là tiếp điểm  93x3 2
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⇔  4x2
0 =

⇔ x0 = ± 2 
x0 = 2, y0 = 1 
phương trình tiếp tuyến: y = 9x – 17  
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x0 = −2, y0 = -3 
phương trình tiếp tuyến: y = 9x + 15 

0,25 0,25 

Câu Ý Nội dung cho điểm Khối A Khối D 
II   2 điểm 2 điểm 

1  1 đ 1 đ 
cos2x – 2sinx + 2 = 0 
⇔ - sin2x – 2 sinx + 3 = 0 (hay sin2x + 2sinx – 3 = 0) 

0,5 0,5 

⇔   sinx = 1 (nhận) 
  sinx = - 3 (loại) 

0,25 0,25 

 

sinx = 1⇔ π+
π

= 2k
2

x  (k ∈ Z) 
0,25 0,25 

2  1 đ 1 đ 
Đặt t = 2x > 0  0,25 0,25 
Phương trình thành: t2 – 5t – 24 = 0 0,25 0,25 
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(loại t = -3) 
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t = 8 ⇔ 2x = 23 ⇔ x = 3 0,25 0,25 
Câu Ý Nội dung cho điểm Khối A Khối D 
III   3 điểm 3,5 điểm 

1  1 đ 1,5 đ 

a. 

(E) : 4x2 + 9y2 – 36 = 0 ⇔ 1
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vậy elip (E) có: 
tiêu điểm: F1( 5− ; 0), F2( 5 ;0) 
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Gọi M(x;y) là điểm cần tìm khi đó: 
M ∈ (E) 
M thuộc đường tròn tâm O, bán kính bằng c = 5  
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b. 

Vậy có 4 điểm cần tìm là: 0,25 0,25 
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a. 

Tọa độ giao điểm N c α) thỏa hệủa (d) và ( : 
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Vậy: N(1;4;3) 
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Khỏang cách từ điểm M đến mặt phẳng (α) là: 
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Câu Ý Nội dung cho điểm K  K  hối A hối D
IV   2  2   điểm  điểm

1  1 đ 1 đ 

2x +
x 2

y =  

Tập xác định: D = R \ {- 2} 

Đạo hàm: 
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y’ = 0 ⇔ 2 + 4x = 0  x
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Hàm số liên tục trên đoạn [-5; -3] 

y(-5)=
3
25

− ; y(-4) = -8; y(-3) = -9 
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ậy:  
0,25 0,25 
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2  1 đ 1 đ 
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Câu Ý Nội dung cho điể  K Khối D m hối A 
V  1 điểm   

)1(48C.A 1n2 =−
nn   

≥ 2n

0,25  

Điều kiện 
⎩
⎨ ∈Nn

 
⎧

48C.A)1( nn  12 =⇔
     ⇔ n (n - 1).n = 48 

0,25  

     ⇔ n3 – n2 – 48 = 0 
     ⇔ (n – 4) (n2 + 3n + 12) = 0 

0,25  

  

     ⇔ n = 4 (thỏa điều kiện) 0,25  
 
 


